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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Hiếu 

Các Hội thẩm nhân dân:               

1. Bà Ngô Thị Thúy Hảo 

2. Ông Đặng Song Hoàn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Hồng Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hương – Kiểm sát viên 

Ngày 28 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

351/2024/HSST ngày 09 tháng 10 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 397/2024/HSST- QĐXX ngày 17 tháng 10 năm 2024, đối với bị cáo: 

Nguyễn Trực H, tại tỉnh Nam Định; Nơi thường trú:  Phước T, Phường 12, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Nơi ở trước khi bị bắt: TTĐT Chí L, 

Phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề 

nghiệp: Không; Con ông: Nguyễn Đức T (đã chết); Con bà: Phạm Thị Minh H; 

Gia đình có 04 người con, bị cáo là con thứ hai; Chưa có vợ con. 

Tiền án: Bản án số 185/HSST ngày 02/03/2007 của Tòa án nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh và Bản án số 702/HSPT ngày 25/05/2007 của Tòa án nhân dân 

tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 12 năm tù về tội “Cướp tài sản và 

Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong ngày 04/03/2016, đã được đình chỉ đóng án 

phí theo Quyết định số 32/QĐ-CCTHADS ngày 30/6/2023 nhưng chưa thi hành 

trách nhiệm bồi thường về dân sự. 

Tiền sự: Không. 

Nhân thân:  

- Bản án 43/HSST ngày 17/03/1999 của Tòa án nhân dân Thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định tuyên phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội 

“Trộm cắp tài sản”. 
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- Bản án số 71/HSST ngày 10/05/2000 của Tòa án nhân dân Thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định tuyên phạt 21 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

của công dân và Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong ngày 09/03/2001, đã đóng án 

phí. 

Bị bắt tạm giam từ ngày 25/01/2023 đến ngày 06/07/2023 hủy bỏ biện pháp 

tạm giam để đưa đi bắt buộc chữa bệnh, ngày 12/07/2024 bắt tạm giam đến nay. 

Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Vũng Tàu (có 

mặt). 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Bùi Thanh T, sinh năm 1992; Địa chỉ: Số E42 Bến Đình 1, 

phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR- VT. 

2. Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 2002; Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, 

phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT. 

3. Anh Nguyễn Thành Đ, sinh năm 2001; Địa chỉ: Số 828/13 Bình Giã, 

Phường 10, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. 

4. Anh Phạm Văn T, sinh năm 1985; Địa chỉ: Số 888/9/29 Đường 30/4, 

Phường 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. 

(Đều vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 18 giờ, ngày 25/01/2023, Nguyễn Trực H sau khi uống rượu tại 

phòng 815 Seaview 4, chung cư 18 tầng A9, trung tâm đô thị Chí Linh, Phường 

10, Thành phố Vũng Tàu thì đi xuống lầu 4 của chung cư để đến căn hộ số 408 

của chị Nguyễn Thị Anh T (; HKTT: TTĐT Chí Linh, Phường 10, Thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - em gái là của H). Tại trước căn hộ của chị T, H 

liên tục gõ cửa, gọi cửa nhưng thấy cửa khóa nên H tiếp tục cầm vào tay nắm cửa 

giật mạnh liên tục nhiều lần nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa. Lúc này, H bức 

xúc nên khi quan sát thấy căn hộ số 407 kế bên đang mở cửa chính đã tự đi vào 

trong, H thấy chị Trần Thị M ( là chủ căn hộ) đang đứng rửa chén cách đó gần 02 

mét và thấy 01 con dao (lưỡi bằng kim loại màu trắng, cán bằng nhựa màu đen, 

dài 35cm, lưỡi dài 18.5cm, rộng 6,1cm), H tự vòng qua phía sau chị M, dùng tay 

phải cầm lấy con dao mang ra ngoài mà không nói gì. Khi mang con dao ra ngoài 

cửa, H rẽ phải rồi đi bộ được vài bước chân thì thấy đầu óc choáng váng nên H 

dừng lại ngồi xuống, tay phải sờ vào đầu, xoa đầu và tay trái vẫn cầm dao. Được 

khoảng 10 phút sau, nhận được tin báo của chị T qua điện thoại, anh Bùi Thanh 

T - cán bộ Công an Phường 10 cùng anh Nguyễn Văn T là cán bộ tăng cường 

trực Tết tại Công an Phường 10 (thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công 

an tỉnh BR-VT), mặc trang phục Công an nhân dân cùng bảo vệ chung cư là ông 

Phan Văn T ( HKTT: Đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu) đến chung 

cư bấm thang máy đi lên hành lang lối đi chung thuộc lầu 4 chung cư 18 tầng - 

A9, Trung tâm đô thị Chí Linh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 
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Vũng Tàu, trong thang máy đi cùng có anh Nguyễn Thành Đ (Trú tại: Bình G, 

Phường 10, Thành phố Vũng Tàu) – là người dân đang đi chúc tết tại lầu 4. 

Khoảng 19 giờ, các anh lên đến nơi, thấy H trên tay đang cầm 01 con dao đứng 

gần khu vực cửa căn hộ số 408 thì anh T giới thiệu bản thân là Công an Phường 

10 đang làm nhiệm vụ và yêu cầu H bỏ dao trên tay xuống để làm việc nH H đã 

có hành vi chống đối, dùng dao chĩa về phía trước và bước chân về hướng anh T 

và anh T đồng thời liên tục có lời nói xúc phạm đến lực lượng Công an. Thấy 

tình huống có khả năng gây nguy hiểm nên anh T và anh T lùi lại cách vị trí H 

đứng khoảng 04 mét để giữ khoảng cách an toàn và tiếp tục yêu cầu H bỏ dao 

xuống thì H đưa dao ra phía sau lưng rồi bất ngờ dùng tay trái ném dao thẳng về 

phía anh T và anh T, tuy nhiên anh Thuận và anh T đã kịp thời tránh né và cùng 

lao vào khống chế H và áp giải về trụ sở Công an phường, còn anh Đạt đã mang 

hung khí (con dao) trên đến giao nộp tại Công an Phường 10, Thành phố Vũng 

Tàu. 

Theo công văn số 107/CATP-TH ngày 16/01/2023 của Công an Thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc điều chỉnh tăng cường lực lượng 

Cảnh sát Cơ động PK02 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia trực Tết 

Nguyên Đán Qúy Mão năm 2023 theo kế hoạch phối hợp số 2816/KH-

CATP+PK02 ngày 25/12/2022 giữa Công an Thành phố Vũng Tàu và Phòng 

Cảnh sát Cơ động PK02 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Lịch trực Tết Nguyên 

Đán do Công an Phường 10, Thành phố Vũng Tàu phân công. Việc anh Bùi 

Thanh Thuận là Công an Phường 10 và anh Nguyễn Văn T là cán bộ Công an 

thành phối Vũng Tàu tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết nguyên đán 

2023 có mặt tại hiện trường là thực hiện đúng công vụ theo sự phân công chung 

của Lãnh đạo Công an Thành phố Vũng Tàu và Ban chỉ huy Công an Phường 

10, Thành phố Vũng Tàu.  

Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 312/KL-VPYTW ngày 

10/05/2023 của Viện pháp y tâm thần Trung Ương Biên Hòa đối với Nguyễn Trực 

H, kết luận:  

- Về Y học: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay đương sự bị Rối loạn 

loan thần do sử dụng rượu với ảo giác chiếm ưu thế (P10.52-ICD.10). 

- Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: đương sự mất khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi. 

Ngày 05/07/2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ra quyết 

định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 05/QĐ-VKSVT đối với Nguyễn 

Trực H tại Trung tâm pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa-Bộ y tế.  

Sau thời giam bắt buộc chữa bệnh Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên 

Hòa - Bộ Y tế có bản Kết luận giám định pháp y tâm thần sau thời gian điều trị bắt 

buộc số 370/KLBB-VPYTW ngày 10/06/2024 đối với Nguyễn Trực H, kết luận: 

Hiện tại tình trạng bệnh của Nguyễn Trực H đã ổn định, không cần thiết điều trị 

bắt buộc nữa, H có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với 

cơ quan pháp luật. 
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Ngày 02/07/2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ra quyết 

định Đình chỉ áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 03/QĐ-VKSVT đối với 

Nguyễn Trực H để tiếp tục xử lý hình sự đối với H. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Trực H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

như đã nêu trên (bút lục điều tra số 149-172). Lời khai của H phù hợp với lời khai 

người liên quan anh Bùi Thanh Thuận, anh Nguyên Văn T, (bút lục điều tra số 115-

123), anh Nguyễn Thành Đạt (bút lục điều tra số 102-105), anh Phạm Văn T (bút 

lục điều tra số 109-112) và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ, vật chứng thu giữ. 

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng: 

Cơ quan chức năng tiến hành thu giữ vật chứng là 01 con dao (có đặc điểm: 

có lưỡi bằng kim loại màu trắng, cán bằng nhựa màu đen dài 35cm; lưỡi dao dài 

18,5cm; rộng 6,1cm; tại lưỡi dao có một số vị trí bị móp méo, mũi dao cong, cán 

dao có chữ KIWI. Hiện chuyển cơ quan Thi hảnh án dân sự thành phố Vũng Tàu 

quản lý chờ xử lý. 

Vật chứng nêu trên được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu 

chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu quản lý, chờ xử lý. 

Bản cáo trạng số 326/CT-VKSVT ngày 08/10/2024, Viện Kiểm sát nhân dân 

thành phố Vũng Tàu đã truy tố bị cáo Nguyễn Trực H về tội “Chống người thi 

hành công vụ” theo khoản 1 Điều 330 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm đã truy tố đối với bị cáo Nguyễn Trực H về tội “Chống người thi hành công 

vụ” đồng thời đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 330; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo H mức án từ 12 tháng 

đến 15 tháng tù. 

Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đúng như Cáo trạng và Luận 

tội mà Viện kiểm sát nêu. Không có ý kiến tranh luận và tỏ ra ăn năn hối hận về 

hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm 

được hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi bị truy tố của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình. Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo tại tòa phù 

hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người 
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chứng kiến, biên bản bắt người phạm tội quả tang và kết luận giám định cùng các 

tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng 

xét xử có đủ cơ sở kết luận: 

Vào khoảng 19 giờ, ngày 25/01/2023, tại khu vực trước phòng số 408 

Seaview 4, chung cư 18 tầng; địa chỉ A9, trung tâm đô thị Chí Linh, Phường 10, 

thành phố Vũng Tàu, Nguyễn Trực H đã có hành vi dùng  01 con dao dài khoảng 

35cm, lưỡi dao dài 18,5cm, rộng 6,1cm chĩa về phía anh Bùi Thanh T là Công 

an Phường 10 và anh Nguyễn Văn T là cán bộ Công an thành phố Vũng Tàu 

tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết nguyên đán 2023, rồi dùng dao ném 

thẳng về phía anh T và anh T, chống đối không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của anh 

T và anh T nhưng sau đó đã bị anh T, anh T cùng người dân khống chế và đưa về Công an 

Phường 10, thành phố Vũng Tàu làm việc.  

Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 312/KL-VPYTW ngày 

10/05/2023 của Viện pháp y tâm thần Trung Ương Biên Hòa đối với Nguyễn Trực 

H, kết luận:  

- Về Y học: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay đương sự bị Rối loạn 

loan thần do sử dụng rượu với ảo giác chiếm ưu thế (P10.52-ICD.10). 

- Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: đương sự mất khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi. 

Mặc dù tại thời điểm bị cáo phạm tội, bị cáo mất khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi do sử dụng rượu nH căn cứ Điều 13 Bộ luật hình sự, người 

phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành 

vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu 

trách nhiệm hình sự. Do đó, hành vi của bị cáo Nguyễn Trực H đã thực hiện nêu 

trên đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 

330 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu đã 

truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội bị cáo gây ra là rất 

nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước, cản trở 

người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội tại địa phương, gây mất an 

ninh trật tự, tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Bản thân bị cáo có 

nhân thân xấu, năm 1999 bị TAND TP. Nam Định xử phạt 09 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”; năm 2000 bị TAND TP. Nam Định xử 

phạt 21 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân và Trộm cắp tài 

sản”, năm 2007 bị TAND Tối cao tại Thành phố HCM xử phạt 12 năm tù về tội 

“Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản”. Thế nH bị cáo không lấy làm bài học cho 

bản thân lại tiếp tục phạm tội, cho thấy bị cáo không ăn năn hối hận, không có ý 

chí hoàn lương mà có thái độ xem thường pháp luật. Vì vậy, cần phải xử phạt 

nghiêm bị cáo nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo có 01 tiền án 12 năm tù về tội “Cướp tài sản” 

và “Trộm cắp tài sản” theo Bản án sơ thẩm số 185/HSST ngày 02/03/2007 của 

Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bản án phúc thẩm số 702/HSPT ngày 
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25/05/2007 của Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện chưa 

được xóa án tích do chưa thi hành phần trách nhiệm bồi thường về dân sự. Cho 

nên lần phạm tội này, bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Tái phạm” quy định 

tại điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn 

khai báo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Thành khẩn khai báo” quy định tại 

điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS để giảm một phần hình phạt khi lượng hình. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

không yêu cầu nên không xem xét. 

[6] Về xử lý vật chứng:  

Đối với 01 con dao có lưỡi bằng kim loại màu trắng, cán bằng nhựa màu 

đen dài 35cm; lưỡi dao dài 18,5cm; rộng 6,1cm; tại lưỡi dao có một số vị trí bị 

móp méo, mũi dao cong, cán dao có chữ KIWI là công cụ bị cáo thực hiện hành 

vi phạm tội cần tịch thu tiêu hủy. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  

Vì các lẽ trên;   

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Trực H phạm tội “Chống người thi hành công 

vụ”. 

2. Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 330; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Trực H 15 (mười 

lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 12 tháng 7 năm 2024, có trừ thời gian tạm 

giam trước đó từ ngày 25/01/2023 đến ngày 06/7/2023. 

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng điều 46 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự 

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) con dao có cán bằng nhựa màu đen dài 35cm; 

lưỡi dao dài 18,5cm; rộng 6,1cm; tại lưỡi dao có một số vị trí bị móp méo, mũi 

dao cong, cán dao có chữ KIWI. 

Vật chứng nêu trên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu đang 

quản lý, lưu giữ theo Biên bản Giao nhận vật chứng, tài sản số 13/BB-CCTHADS 

ngày 10 tháng 10 năm 2024. 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về án phí, 

buộc bị cáo Nguyễn Trực H phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình 

sự sơ thẩm. 

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười 

lăm) ngày tính từ ngày tuyên án; những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày bản án 

được tống đạt hợp lệ để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử 

lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm.  
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    Nơi nhận:                     
- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT;              

- Công an tỉnh BR-VT (PC06, PC10); 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- VKSND thành phố Vũng Tàu; 

- Công an thành phố Vũng Tàu; 

- Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu; 

- Bị cáo; Người LQ; 

- Lưu VT, HSVA. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA. 

  

 

 

 

 

 

  Phạm Thị Hiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


